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	Đề thi gốc


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.              B.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.
C.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.          D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
Câu 2. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ 

chức tại đâu?

A. Tại Oasintơn (Mĩ)       B. Tại Ianta (Liên Xô)          C. Tại Pốt- xđam (Đức)         D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 3.  Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương đồng với

chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

B. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

C. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

D. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Câu 4.  Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :

1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 1,3,2
B. 3,1,2
C. 2,3,1
D. 1,2,3.

Câu 5. Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?

A. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

B. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

D. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.
Câu 6. Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
B. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.
Câu 7.  Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của BanThường
 vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông  Dương là:
A.  Phát xít Nhật
B.  Thực dân Pháp.
C.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
D.  Thực dân Pháp và tay sai.
Câu 8. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?

A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.
Câu 9. Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:

A. Vừa đánh vừa hòa.
B. Đầu hàng quân Pháp.

C. Hòa hoãn với quân Pháp.
D. Quyết tâm chống quân Pháp.
Câu 10.  Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:

A. ASEAN.
B. Liên hợp quốc.          C. Liên minh Châu Âu.
D. Toàn cầu hóa.
Câu 11.  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Câu 12. Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản
B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
D. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.
Câu 13. Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của CM tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?
A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.


B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
C. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.


D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.
Câu 14.  Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Định ước Henxinki năm 1975.
B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
Câu 15.  Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Câu 16. Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh
 tế hướng nội với mục tiêu:
A.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
B.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
C.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
Câu 17.  Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.

B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 18. Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :
A. Pác Bó(Cao Bằng )                                          B. Bắc Sơn (Lạng Sơn )

C. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                     D. Không phải địa danh trên .

Câu 19.  Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 4,3,2,1.
B. 1,4,3,2.
C. 1,2,3,4.
D. 2,1,4,3.
Câu 20.  Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

A. Năm 1997.
B. Năm 1980.
C. Năm 1990.
D. Năm 1991.
Câu 21.  Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

C. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.
Câu 22. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
B. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
C. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
D. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
Câu 23.  Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành công cuộc cải cách - mở cửa (12/1978) là:
A. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
B. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
Câu 24. Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?

A. Xtalây – Taylo.
B. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
C. Rơve.
D. Nava.
Câu 25.  Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?

A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.
D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 26.  Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?

A. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
B. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
C. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 27.  Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.

C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
Câu 28. Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:

A. Cách mạng dận tộc dân chủ.
B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng xanh.
D. Cách mạng chất xám .
Câu 29. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.


B. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.


D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
Câu 30.  Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

A. Campuchia, Malaixia, Brunây.
B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
Câu 31. Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày Quốc tế lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 1,3,4,2.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 2,4,1,3
Câu 32. Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Anh - Pháp.
B. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
D. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
Câu 33. Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:

A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu
B. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội

C. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
D. Đổi mới nền kinh tế.
Câu 34. Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây  không phải của Mĩ ?
A. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
B. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
C. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
D. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
Câu 35.  Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Đức.
B. Mĩ.
C. Nga.
D. Pháp.

Câu 36.  Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA  ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Sự ra đời khối ASEAN.

B. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

C. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

D. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.
Câu 37.  Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
Câu 38. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:

A. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

B. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 39.  Ngày 19/05/1941,Mặt trận nào ra đời:
A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
Câu 40. Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:
A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

B. đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

C. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

D. tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
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Đề thi có 04 trang

Câu 1: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?

A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.        B. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.
C. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.               D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 2: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách – mở cửa  (12/ 1978)  là:

A. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
B. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
C. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
D. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
Câu 3: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.          B. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.
C. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.        D. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Câu 4: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của CM tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần
 lên Tổng khởi nghĩa ?
A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.        B. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.        D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.
Câu 5: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
B. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.

C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
D. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản

Câu 6: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA  ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 là gì?

A. Sự ra đời khối ASEAN.

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.

C. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

D. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

Câu 7: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:

A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

B. đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

C. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

D. tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 8: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :

1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 1,2,3.
B. 3,1,2
C. 1,3,2
D. 2,3,1

Câu 9: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so

 với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

Câu 10: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Câu11:Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu:
A.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
B.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
C.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
Câu 12: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?
A. Năm 1997.
B. Năm 1980.
C. Năm 1990.
D. Năm 1991.

Câu 13: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Định ước Henxinki năm 1975.
B. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
D. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
Câu 14: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây  không phải của Mĩ ?
A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
B. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
C. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
D. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu

 và ứng dụng tại Mĩ.
Câu 15: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
C. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
D. Mĩ - Anh - Pháp.
Câu 16: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 17: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:

A. Toàn cầu hóa.           B. Liên minh Châu Âu.              C. Liên hợp quốc.
          D. ASEAN.

Câu 18: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?

A. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

B. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, 

Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 19: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.           B. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.
C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.                   D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
Câu 20: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

C. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 21: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :

A. Bắc Sơn (Lạng Sơn )                         B. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                   

C. Không phải địa danh trên .                D. Pác Bó(Cao Bằng )
Câu 22: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.      B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
C. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.        D. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Câu 23: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945) của Ban

Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông  Dương là:
A.  Thực dân Pháp và tay sai.
B.  Phát xít Nhật
C.  Thực dân Pháp.
D.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
Câu 24: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

B. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

C. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

D. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Câu 25: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ 

(21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
B. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
Câu 26: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.              B.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.                   D.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
Câu 27: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:
A. Hòa hoãn với quân Pháp.
B. Đầu hàng quân Pháp.

C. Quyết tâm chống quân Pháp
D. Vừa đánh vừa hòa.

Câu 28: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Oasintơn (Mĩ)
B. Tại Pốt- xđam (Đức)

C. Tại Luân Đôn (Anh).
D. Tại Ianta (Liên Xô)
Câu 29: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:
A. Campuchia, Malaixia, Brunây.
B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
Câu 30: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày QT lao động .
    4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 1,3,4,2.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 2,4,1,3.

Câu 31: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

B. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

C. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

D. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

Câu 32: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:
A. Đổi mới nền kinh tế.                                          B. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội

C. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.    D. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

Câu 33: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:

A. Cách mạng chất xám .
B. Cách mạng xanh.

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng dận tộc dân chủ.

Câu 34: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Đức.
B. Mĩ.
C. Nga.
D. Pháp.

Câu 35: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
B. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
C. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
D. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
Câu 36: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?

A. Nava.        B. Xtalây – Taylo.                  C. Rơve.
                  D. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
Câu 37: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:
A. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

B. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 38: Ngày 19/05/1941, Mặt trận nào ra đời ?

A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 39: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 1,4,3,2.
B. 4,3,2,1.
C. 2,1,4,3.
D. 1,2,3,4.
Câu 40: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
-----------------------------------------------
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Đề thi có 04 trang

Câu 1: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:

A. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 2: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:
A. Cách mạng chất xám .
B. Cách mạng xanh.

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng dận tộc dân chủ.

Câu 3: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

D. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Câu 4: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:
A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

B. Đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

C. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

D. Tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 5: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:
A. Hòa hoãn với quân Pháp.
B. Vừa đánh vừa hòa.

C. Quyết tâm chống quân Pháp
D. Đầu hàng quân Pháp.

Câu 6: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?
A. Xtalây- Taylo.          B. Nava.                     C. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
                D. Rơve.
Câu 7: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.        B. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.
C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.                     D. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
Câu 8: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Oasintơn (Mĩ)
B. Tại Luân Đôn (Anh).

C. Tại Ianta (Liên Xô)
D. Tại Pốt- xđam (Đức)

Câu 9: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
B. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
D. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 10: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây không phải của Mĩ ?
A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
B. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
C. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
D. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
Câu 11: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.
B. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản

C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

Câu 12: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?
A. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

C. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

D. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

Câu 13: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:
A. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

B. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 14: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:
A. Toàn cầu hóa.
B. Liên minh Châu Âu.

C. Liên hợp quốc.
D. ASEAN.

Câu 15: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
B. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
C. Mĩ - Anh - Pháp.
D. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
Câu 16: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

C. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 17: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.        B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
C. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.          D. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Câu 18: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?
A. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.       B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.                  D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 19: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của Ban
Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là:
A.  Thực dân Pháp.
B.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
C.  Phát xít Nhật
D.  Thực dân Pháp và tay sai.
Câu 20: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh 
tế hướng  nội với mục tiêu:
A.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
B.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
C.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
Câu 21: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :

1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 1,3,2
B. 3,1,2
C. 1,2,3.
D. 2,3,1

Câu 22: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
Câu 23: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ 
thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

    1. Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 1,4,3,2.
B. 4,3,2,1.
C. 2,1,4,3.
D. 1,2,3,4.
Câu 24: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

C. Campuchia, Malaixia, Brunây.
D. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

Câu 25: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
     A.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.       B.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.            D.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
Câu 26: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

B. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

C. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

D. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Câu 27: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?
A. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.                      B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.         D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
Câu 28: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

B. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

C. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

D. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

Câu 29: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày QT lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 2,4,1,3.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 1,3,4,2.

Câu 30: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.            B. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
C. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.        D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.
Câu 31: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :
A. Pác Bó(Cao Bằng )                             B. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                   
C. Bắc Sơn (Lạng Sơn )                          D. Không phải địa danh trên .                 

Câu 32: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách- mở cửa (12/ 1978) là:
A. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
B. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
Câu 33: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Đức.
B. Mĩ.
C. Nga.
D. Pháp.

Câu 34: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?

A. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
B. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
C. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
D. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
Câu 35: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.

B. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

C. Sự ra đời khối ASEAN.

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

Câu 36: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
B. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
C. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
D. Định ước Henxinki năm 1975.
Câu 37: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

A. Năm 1997.
B. Năm 1991.
C. Năm 1990.
D. Năm 1980.

Câu 38: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:

A. Đổi mới nền kinh tế.                                              B. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội      D. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

Câu 39: Ngày 19/05/1941,  Mặt trận nào ra đời:

A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Câu 40: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:

A. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
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Đề thi có 04 trang

Câu 1: Ngày 19/05/1941,  Mặt trận nào ra đời:
A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Câu 2: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?

A. Xtalây- Taylo.         B. Nava.              C. Đờ Lát đơ Tátxinhi.     
    D. Rơve.
Câu 3: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
B. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
C. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
D. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
Câu 4: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.                   B. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
C. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.         D. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
Câu 5: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :
A. Bắc Sơn (Lạng Sơn )                                       B. Pác Bó(Cao Bằng )

C. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                    D. Không phải địa danh trên .

Câu 6: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
Câu 7: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 8: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
B. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
D. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 9: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
B. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
C. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
Câu 10: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Ianta (Liên Xô)
B. Tại Pốt- xđam (Đức)

C. Tại Oasintơn (Mĩ)
D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 11: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 1,4,3,2.
B. 4,3,2,1.
C. 2,1,4,3.
D. 1,2,3,4.
Câu 12: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:
A. Toàn cầu hóa.             B. Liên minh Châu Âu.             C. Liên hợp quốc.
         D. ASEAN.
Câu 13: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:

A. Hòa hoãn với quân Pháp.
B. Đầu hàng quân Pháp.

C. Quyết tâm chống quân Pháp
D. Vừa đánh vừa hòa.

Câu 14: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây  Không phải của Mĩ ?
A. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
B. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
C. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
D. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
Câu 15: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

C. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 16: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.       B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
C. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.          D. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Câu 17: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách - mở cửa (12/ 1978) là:
A. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
B. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
Câu 18: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:

A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng chất xám .

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng dận tộc dân chủ.

Câu 19: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
B. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.

C. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản
D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 20: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

D. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

Câu 21: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương 

đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

B. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

C. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

D. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Câu 22: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
B. Định ước Henxinki năm 1975.
C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
D. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
Câu 23: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

C. Campuchia, Malaixia, Brunây.
D. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

Câu 24: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.             B.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.                 D.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
Câu 25: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?
A. Nga.
B. Đức.
C. Pháp.
D. Mĩ.

Câu 26: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

C. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 27: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

B. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

C. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

D. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

Câu 28: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày QT lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 2,4,1,3.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 1,3,4,2.

Câu 29:  Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh
 tế hướng nội với mục tiêu:
A.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
B.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
C.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
Câu 30: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.          B. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
C. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.     D. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Câu 31: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?
A. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.         B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.                   D. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

Câu 32: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Anh - Pháp.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 33: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của BanThường

 vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông  Dương là:
A.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
B.  Phát xít Nhật
C.  Thực dân Pháp và tay sai.
D.  Thực dân Pháp.
Câu 34: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á  ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.

B. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

C. Sự ra đời khối ASEAN.

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

Câu 35: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:

A. Đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

C. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

D. Tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 36: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

A. Năm 1997.
B. Năm 1991.
C. Năm 1990.
D. Năm 1980.

Câu 37: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :

1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 3,1,2
B. 2,3,1
C. 1,2,3.
D. 1,3,2

Câu 38: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:
A. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

B. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 39: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:

A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu                         B. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội           D. Đổi mới nền kinh tế.

Câu 40: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của CM tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?

A. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.
B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.
D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
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Đề thi có 04 trang

Câu 1: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

C. Campuchia, Malaixia, Brunây.
D. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

Câu 2: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?

A. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.                     B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.        D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
Câu 3: Ngày 19/05/1941,  Mặt trận nào ra đời:

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.                          B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.              D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 4: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách- mở cửa (12/ 1978) là:

A. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
B. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
Câu 5: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
B. Định ước Henxinki năm 1975.
C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
Câu 6: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

B. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

C. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

D. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

Câu 7: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :
1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày QT lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 2,4,1,3.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 1,3,4,2.

Câu 8: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.         B.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.              D.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
Câu 9: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:
A. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

B. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 10: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 1,4,3,2.
B. 4,3,2,1.
C. 2,1,4,3.
D. 1,2,3,4.
Câu 11: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây  Không phải của Mĩ ?
A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
B. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
C. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
D. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
Câu 12: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.        B. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
C. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.           D. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Câu 13: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.          

B. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
C. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.  

D. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.
Câu 14: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

C. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 15: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
C. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
Câu 16: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

C. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

D. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

Câu 17: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:
A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng chất xám .

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng dận tộc dân chủ.

Câu 18: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

Câu19: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh 
tế hướng  nội với mục tiêu là :
A.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
B.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
C.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
Câu 20: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:

A. Hòa hoãn với quân Pháp.
B. Vừa đánh vừa hòa.

C. Đầu hàng quân Pháp.
D. Quyết tâm chống quân Pháp

Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Pốt- xđam (Đức)
B. Tại Oasintơn (Mĩ)

C. Tại Ianta (Liên Xô)
D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 22: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
Câu 23: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

Câu 24: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :

A. Pác Bó(Cao Bằng )                     B. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                   

C. Không phải địa danh trên .         D. Bắc Sơn (Lạng Sơn )

Câu 25: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:

A. ASEAN.           B. Liên hợp quốc.             C. Toàn cầu hóa.
         D. Liên minh Châu Âu.

Câu 26: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.

B. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

C. Sự ra đời khối ASEAN.

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

Câu 27: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Câu 28: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của BanThường

 vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông  Dương là:
A.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
B.  Phát xít Nhật
C.  Thực dân Pháp và tay sai.
D.  Thực dân Pháp.
Câu 29: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:
A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu                           B. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội             D. Đổi mới nền kinh tế.

Câu 30: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?

A. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.          B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.                    D. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

Câu 31: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Anh - Pháp.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 32: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 33: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
B. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
C. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
D. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
Câu 34: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:

A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

C. Đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

D. Tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 35: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản
B. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.

C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

Câu 36: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Mĩ.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Nga.

Câu 37: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

B. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

D. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

Câu 38: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?
A. Xtalây – Taylo.            B. Đờ Lát đơ Tátxinhi.                 C. Nava.
              D. Rơve.
Câu 39: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

A. Năm 1997.
B. Năm 1991.
C. Năm 1990.
D. Năm 1980.

Câu 40: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :
1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 3,1,2
B. 2,3,1
C. 1,2,3.
D. 1,3,2
-----------------------------------------------
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Đề thi có 04 trang
Câu 1: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

A. Tại Pốt- xđam (Đức)
B. Tại Oasintơn (Mĩ)

C. Tại Luân Đôn (Anh).
D. Tại Ianta (Liên Xô)
Câu 2: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:
A. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

B. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
D. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 3: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:
A. ASEAN.           B. Toàn cầu hóa.               C. Liên minh Châu Âu.
    D. Liên hợp quốc.
Câu 4: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.
B. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.
C. Sự ra đời khối ASEAN.
D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU
Câu 5: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương

 đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

B. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

C. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

D. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

Câu 6: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
B. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
C. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
D. Định ước Henxinki năm 1975.
Câu 7:  Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.      B.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.
C.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.                            D.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 8: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.         B. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.                           D. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
Câu 9: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

C. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 10: Ngày 19/05/1941,  Mặt trận nào ra đời:
A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương      B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.        D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 11: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây  không phải của Mĩ ?
A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
B. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
C. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
D. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
Câu 12: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách- mở cửa (12/ 1978) là:

A. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
B. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
Câu 13: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

C. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

D. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 14: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:
A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng chất xám .

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng dận tộc dân chủ.

Câu 15: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản
B. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.

C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

Câu 16: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:

A. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội         B. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Đổi mới nền kinh tế.                                                 D. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

Câu 17: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?

A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.      B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
C. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.                   D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.
Câu 18: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :
A. Pác Bó(Cao Bằng )                          B. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                   
C. Không phải địa danh trên .             D. Bắc Sơn (Lạng Sơn )
Câu 19:  Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh
 tế hướng nội với mục tiêu:
A.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
B.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
C.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
D.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
Câu 20: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) 
và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
C. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
D. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 21: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
Câu 22: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :
1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 3,1,2
B. 2,3,1
C. 1,2,3.
D. 1,3,2

Câu 23: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:
A. Đầu hàng quân Pháp.
B. Quyết tâm chống quân Pháp

C. Vừa đánh vừa hòa.
D. Hòa hoãn với quân Pháp.

Câu 24: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?
A. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.        B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.                   D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 25: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.         B. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
C. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.       D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.
Câu 26: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
D. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Câu 27: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày QT lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 1,3,4,2.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 2,4,1,3.

Câu 28: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 4,3,2,1.
B. 1,2,3,4.
C. 2,1,4,3.
D. 1,4,3,2.
Câu 29: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

B. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

D. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Câu 30: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Anh - Pháp.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 31: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

A. Năm 1997.
B. Năm 1991.
C. Năm 1990.
D. Năm 1980.

Câu 32: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
B. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
C. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
D. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi.
Câu 33: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:

A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

C. Đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

D. Tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 34: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Mĩ.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Nga.

Câu 35: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
Câu 36: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

B. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

D. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

Câu 37: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của Ban
Thường  vụ Trungương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân
 Đông  Dương là:
A.  Phát xít Nhật
B.  Thực dân Pháp và tay sai.
C.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
D.  Thực dân Pháp.
Câu 38: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
C. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Câu 39: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?
A. Xtalây - Taylo.     B. Đờ Lát đơ Tátxinhi.                      C. Nava.
       D. Rơve.
Câu 40: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

A. Campuchia, Malaixia, Brunây.
B. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.
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(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đề thi có 04 trang

Câu 1: Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là:

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

B. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

D. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật

Câu 2: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
C. Định ước Henxinki năm 1975.
D. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
Câu 3: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
1.  Angiêri giành được độc lập.

2.  "Năm châu Phi".

3. Ông Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 

4.  Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

A. 4,3,2,1.
B. 1,2,3,4.
C. 2,1,4,3.
D. 1,4,3,2.
Câu 4: Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa ?

A. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.                     B. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945.       D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.
Câu 5: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
A. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
B. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
C. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
D. Mĩ - Anh - Pháp.
Câu 6: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây ?
A.  Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.           B.  Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.
C.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.                                D.  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 7: Sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có trận đánh thắng lợi ở :

A. Pác Bó(Cao Bằng )                  B. Phay Khắt,Nà Ngần (Cao Bằng )                   

C. Bắc Sơn (Lạng Sơn )               D. Không phải địa danh trên .

Câu 8: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:
A. Sự phát triển của quan hệ quốc tế.
B. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.
D. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
Câu 9: Mục tiêu của Trung Quốc khi tiến hành  công cuộc cải cách- mở cửa (12/ 1978) là:

A. Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại và linh hoạt.
C. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
D. Đưa Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng và văn minh.
Câu 10: Ba con rồng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan.
B. Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản

C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 11: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.    

B. Không đầu tư  nhiều vào cơ sở hạ tầng.

C. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

D. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

Câu 12: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari(27-1-1973) ?
A. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất
B. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
C. Tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Hòa bình, độc lập, tiến bộ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 13: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào dưới đây không phải của Mĩ ?
A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước.
B. Mĩ là nước có nguồn tài nguyên phong phú , nhân công dồi dào , trình độ cao ....
C. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
D. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh.
Câu 14: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân Việt Nam ?
A. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

B. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

C. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

D. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc

Câu 15: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.
B. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
C. Ở đây đã bùng nổ các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ rất mạnh mẽ.
D. Ở đây có cuộc cách mạng Cuba nổ ra và giành thắng lợi

Câu 16: Sau khi giành được độc lập đến trước năm 1976 nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế là:
A. Đổi mới nền kinh tế.                                      B. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu            D. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội

Câu 17: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:

A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng dận tộc dân chủ.

C. Cách mạng trắng.
D. Cách mạng chất xám .

Câu 18: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh
 tế hướng nội với mục tiêu:
A.  Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
B.  Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
C.  Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
D.  Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
Câu 19: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Luân Đôn (Anh).
B. Tại Pốt- xđam (Đức)

C. Tại Oasintơn (Mĩ)
D. Tại Ianta (Liên Xô)

Câu 20: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:
A. Campuchia, Malaixia, Brunây.
B. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

Câu 21: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian :
1. Mặt trận Việt minh thành lập     

2. Sự ra đời của khu giải phóng Việt Bắc    

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kì được triệu tập

A. 3,1,2
B. 2,3,1
C. 1,2,3.
D. 1,3,2

Câu 22: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945)của BanThường
 vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông  Dương là:
A.  Phát xít Nhật
B.  Thực dân Pháp và tay sai.
C.  Phát xít Nhật và thực dân Pháp .
D.  Thực dân Pháp.
Câu 23: Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?
A. Năm 1990.
B. Năm 1980.
C. Năm 1991.
D. Năm 1997.

Câu 24: Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là:
A. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.        B. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
C. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.      D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.
Câu 25: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á ngay sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai là gì?

A. Sự ra đời khối ASEAN.

B. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

C. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và đã xuất hiện một con rồng Châu Á.

D. Từ thân phận các các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập.

Câu 26: Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian diễn ra vào năm 1930 cho đúng :

1. Cuộc đấu tranh của công- nông nhân nổ ra với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”,“đả đảo phong kiến”....

2. Hơn 8000  nông dân Hưng Nguyên biểu tình và kéo về Vinh phối hợp với công nhân đấu tranh .

3. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước và lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình hưởng ứng ngày Quốc tế lao động .
4. Tháng 06->08/1930 các cuộc đấu tranh ngày càng dâng cao trong cả nước .
A. 1,3,4,2.
B. 1,2,3,4
C. 4,2,1,3.
D. 2,4,1,3.

Câu 27: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là:
A. Liên minh Châu Âu.       B. Toàn cầu hóa.          C. ASEAN.
       D. Liên hợp quốc.
Câu 28: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi”. Vì sao?
A. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
B. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
C. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.
D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
Câu 29: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 ?

A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.                  B. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.              D. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

Câu 30: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân, dân ta là:

A. Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
B. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, có hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
C. Có Mặt trận dân tộc thống nhất,lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương rộng lớn vững mạnh.

D. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

Câu 31: Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 là:
A. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để mở rộng xâm lược Việt Nam.

C. Biến Đà Nẵng thành căn cứ tiền phương, mở rộng xâm lược ở khu vực Đông Nam Á.

D. Biến Đà Nẵng thành căn cứ vững chắc để uy hiếp triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 32: Điểm mới của Hội nghị TW tháng 5-1941 so với Hội nghị TW tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:
A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đ.Dương.

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

C. Đề cao nhiệm vụ GPDT, chống đế quốc và phong kiến.

D. Tạm gác khẩu hiệu CM ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 33: Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Pháp.
B. Nga.
C. Mĩ.
D. Đức.

Câu 34: Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là:
A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
       B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.

C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
       D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
Câu 35: Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua Rama V là:
A. Đều là các cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản triệt để.
C. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
D. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Câu 36: Sau khi 6 tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng chi phối các quan cấp cao trong triều đình nhà Nguyễn là:

A. Đầu hàng quân Pháp.
B. Vừa đánh vừa hòa.

C. Hòa hoãn với quân Pháp.
D. Quyết tâm chống quân Pháp

Câu 37: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.       B. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
C. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.         D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Câu 38: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947,Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch nào?
A. Xtalây-Taylo.       B. Đờ Lát đơ Tátxinhi.             C. Nava.
          D. Rơve.
Câu 39: Sự kiện quốc tế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mạng Việt Nam?
A. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

B. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy ĐCS Việt Nam ra đời.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạngViệt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

D. Sự phát triển của phong trào CM nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.

Câu 40: Ngày 19/05/1941,  Mặt trận nào ra đời:
A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.           B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.              D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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